
Stt Họ tên Ngày sinh Giới tính Dân tộc Bán trú Ghi chú

203 Lê Phan Vân Anh 2/11/2012 x Kinh x

204 Phạm Thi Lan Anh 18/2/2012 x Kinh x

205 Nguyễn Quốc Anh 26/3/2012 Kinh x

206 Nguyễn Đức Gia Bảo 3/8/2012 Kinh x

207 Lữ Đình Cường 22/11/2012 Kinh x

208 Hoàng Trần Hải Đăng 11/8/2012 Kinh x

209 Đỗ Văn Duy 28/8/2012 Kinh x

210 Nguyễn Gia Hân 18/4/2012 x Kinh x

211 Phạm Ngọc Gia Hân 19/07/2012 x Kinh x

212 Nguyễn Phúc Hữu 14/12/2012 Kinh x

213 Phạm Nguyễn Quang Huy 11/8/2012 Kinh x

214 Trần Gia Huy 19/01/2012 Kinh x

215 Trần Ánh Huyền 21/12/2012 x Kinh x

216 Tiêu Quang Khải 12/7/2012 Kinh x

217 Hoàng Thiên Khánh 29/2/2012 x Kinh x

218 Nguyễn Đăng Khoa 13/7/2012 Kinh x

219 Võ Nguyễn Minh Khoa 25/11/2012 Kinh x

220 Nguyễn Phạm Đăng Khoa 6/6/2012 Kinh x

221 Phạm Trần Đăng Khôi 18/5/2012 Kinh x

222 Vũ Anh Kiệt 18/2/2012 Kinh x

223 Lộ Ngọc Mỹ Kim 10/6/2012 x Kinh x

224 Nguyễn Xuân Lâm 22/1/2012 Kinh x

225 Đoàn Ngọc Gia Linh 29/5/2012 x Kinh x

226 Trần Khánh Linh 2/11/2012 x Kinh x

227 Nguyễn Hà Linh 02/01/2012 x Kinh x

228 Lê Tuấn Minh 24/7/2012 Kinh x

229 Nguyễn Hà My 26/2/2012 x Kinh x

230 Dương Bảo Ngọc 21/11/2012 x Kinh x

231 Phạm Minh Nguyên 20/10/2012 x Kinh x

232 Nguyễn Lê Minh Nguyệt 25/11/2012 x Kinh x

233 Lê Trung Nhân 12/7/2012 Kinh x

234 Lê Phương Nhi 29/6/2012 x Kinh x

235 Trần Nam Phong 28/11/2012 Kinh x

236 Tô Văn Phú 17/7/2012 Kinh x

237 Nguyễn Phạm Hồng Phúc 17/11/2012 x Kinh x

238 Nguyễn Ngọc Yến Phương 10/5/2012 x Kinh x

239 Hồ Quân 18/10/2012 Kinh x

240 Trần Lê Long Quý 17/5/2012 Kinh x

241 Đặng Thảo Quyên 10/12/2012 x Kinh x

242 Hà Minh Sơn 6/11/2012 Kinh x

243 Phạm Võ Hoàng Thiện 18/5/2012 Kinh x

244 Trần Trọng Thịnh 29/10/2012 Kinh x

245 Lê Anh Thư 1/1/2012 x Tày x

246 Nguyễn Ngọc Minh Thư 08/6/2012 x Kinh x

247 Nguyễn Lâm Thuỷ Tiên 9/11/2012 x Kinh x

248 Trần Minh Trí 28/12/2012 Kinh x

249 Tạ Minh Trung 25/4/2012 Kinh x

250 Lê Khánh Uyên 5/12/2012 x Kinh x

251 Hà Mỹ Vân 14/11/2012 x Kinh x

252 Nguyễn Khánh Vy 10/5/2012 x Kinh x

253 Lê Hoàng Tường Vy 25/7/2012 x Kinh x

254 Nguyễn Ngọc Tường Vy 02/6/2012 x Kinh x
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